Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
Học kì II  Năm học 2020 - 2021
   
 Tên học sinh:  Trần Đại Nghĩa                                             Lớp: KN 2/1
 Gv phụ trách: Kiều Thị Viết Hà + Lâm Thị Vấn
 
1.  Nhận thức
- Nhận biết đúng thẻ tên bản thân và thẻ tên các bạn trong lớp 
- Nhận biết  được một số hình dạng: hình tròn, hình vuông, hình tam giác… 
- Biết đếm từ 1-5
- Nhận biết một số loại quả ,  các con vật gần gũi ( mèo, chó …) 
2.Giao tiếp - ngôn ngữ:
 - Trẻ có thể yêu cầu người khác giúp đỡ bằng cử chỉ , lời nói
 - Biết đọc thơ, hát  theo cô và các bạn
 - Gọi đúng tên một số con vật, một số loại quả…
3.Kỹ năng xã hội
   - Thực hiện tốt một số kĩ năng :  kê sạp ngủ, xếp gối… khi cô giáo yêu cầu
   - Biết chơi cùng bạn, biết chơi giả vờ… 
   - Biết giúp cô và các bạn
4.Kỹ năng tự phục vụ
   - Biết tự vệ sinh cá nhân như: rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh…
   - Tự xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi
   - Gấp quần áo thun gọn gàng
 5. Vận động tinh
    - Biết tô màu (nhưng chưa đẹp, tô màu còn lem ra ngoài)
    - Biết vặn mở nắp chai 
   Nhận xét chung
     - Có tiến bộ trong học tập, thích thực hành các hoạt động trong giờ kĩ năng
     - Biết tự giác thực hiện các hoạt động ở lớp 
     Xếp loại   A                                     
   




                                        Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
Học kì II    Năm học 2020 - 2021
   
 Tên học sinh : Nguyễn Kim Anh Thư                                  Lớp: KN 2/1
 Gv phụ trách:  Kiều Thị Viết Hà + Lâm Thị Vấn 

1.Nhận thức
 - Nhận biết được thẻ tên của bản thân, và một số bạn trong lớp
 - Nhận biết một số loại quả, một số vật nuôi
 - Biết đếm 1- 5 (có hỗ trợ của bạn/cô giáo)
 2. Ngôn ngữ-giao tiếp
 -  Biết đọc thẻ tên của bản thân và thẻ tên của một số bạn trong lớp (có sự trợ giúp)
 - Biết bắt chước phát âm, đọc theo cô và các bạn
- Đọc đúng tên một số laoij quả , con vật 
 - Biết hát theo cô từ cuối của lời bài hát 
3. Kỹ năng xã hội 
  - Biết tham gia các hoạt động ở lớp cùng bạn
  - Biết làm theo những mệnh lệnh đơn giản: Đi vệ sinh, mang giầy dép, lấy cặp, lên bảng…
- Biết giúp cô làm những việc đơn giản, lấy và cất đồ dung đúng nơi quy định ,biết giờ nào việc nấy
4.Kỹ năng tự phục vụ
   - Biết tự vệ sinh cá nhân như: mặc quần áo, rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh, bỏ rác vào thùng rác…
- Biết xúc ăn nhưng còn rơi vãi 
  5. Hành vi
 - Thích ngồi trên thanh ghế, thanh lan can cầu thang,… 
 - Hay chạy ra khỏi lớp, ít tập trung trong giờ học, hay nói không có ý nghĩa… 
  Nhận xét chung  
  - Có tiến bộ rất nhiều so với đầu năm học
   - Khả năng tự phục vụ khá tốt 
   - Biết để đồ dùng đúng nơi quy định  
   - Ngôn ngữ diễn đạt còn kém
   - Biết hát và vận động theo nhạc 
 
    Xếp loại  B









Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
Học kì II    Năm học 2020 - 2021
   
 Tên học sinh: Trần Nguyễn Duy Thịnh                                      Lớp: KN 2/1
 Gv phụ trách:  Kiều Thị Viết Hà + Lâm Thị Vấn  
                                                
1. Nhận thức
 - Nhận biết đúng thẻ tên bản thân và thẻ tên các bạn trong lớp, tên cô giáo.
 - Nhận biết được một số loại quả ,một số con vật nuôi ,đồ dùng trong gia đình 
 - Nhận biết một số hình dạng : hình tròn ,hình vuông  
 -Biết đếm từ 1-3, nhận biết được số 1, 2,3
2. Ngôn ngữ-giao tiếp
- Gọi đúng tên một số loại quả , tên một số con vật gần gũi ( chó ,mèo ,gà …)
- Hát theo cô và các bạn
- Tự tin trong các hoạt động ở lớp
- Nghe hiểu và làm theo một số yêu cầu của cô 
 3.Kỹ năng xã hội
   - Thực hành tốt các kĩ năng: quét nhà, lau nhà, lau bàn, kê sạp, sắp sếp bàn ăn ,lấy cơm …
   - Tích cực tham gia các hoạt động ở lớp  , thích ccasc hoạt động thể dục thể thao 
   - Tự giác lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định ,biết thực hiện giờ nào việc nấy …
  4.Kỹ năng tự phục vụ
   - Biết tự vệ sinh cá nhân như: mặc quần áo, rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh…
   - Tự xúc ăn không rơi vãi
   - Gấp quần áo thun gọn gàng
- Tự giác thu dọn đồ dùng , đồ chơi ,vệ sinh lớp học sau các giờ thực hành …
  5. Vận động tinh
   - Thực hiện một số bài tập vận động tinh tốt: vặn mở, đóng nút chai, tô màu đẹp…
   - Biết kê sạp ngủ ,trải chiếu giúp cô
Nhận xét chung
     -Ngoan , chăm chỉ ,hợp tác tốt với các bạn trong các hoạt động nhóm 
    - Tham gia nhiệt tình các hoạt động ở lớp 
    - Biết giúp đỡ bạn , giúp cô trong các hoạt động ở lớp 
     Xếp loại   A Lên lớp 1A



                      

Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
Học kì II   Năm học 2020 - 2021
   
 Tên học sinh: Nguyễn Bá Gia Bảo                                  Lớp: KN 2/1
 Gv phụ trách: Kiều Thị Viết Hà + Lâm Thị Vấn

1.Nhận thức
 - Nhận biết đúng thẻ tên của bản thân
- Nhận biết các đồ dùng trong gia đình : ly ,muỗng ,chén
 - Nhận biết các đồ dùng cá nhân  : áo ,giầy ,dép 
 2. Ngôn ngữ-giao tiếp
 - Nghe- hiểu và làm theo một số yêu cầu của cô 
 - Bắt chước theo bạn các động tác vận động theo nhạc 
 - Tham gia một số trò chơi cùng các bạn trong lớp 
3. Kỹ năng xã hội 
  - Biết chào cô khi đi học và ra về 
  - Nhận biết đồ dùng của  mình và của bạn 
 - Biết thực hiện theo giờ nào việc nấy 
4.Kỹ năng tự phục vụ
   - Biết tự vệ sinh cá nhân như: mặc quần áo, rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh, bỏ rác vào thùng rác…
   - Tự xúc ăn gọn gàng
  Nhận xét chung  
   - It tập trung chú ý trong giờ học ,ít tham gia các hoạt động của lớp 
  - Biết giữ gìn đồ dùng cá nhân 
    Xếp loại  B     











Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
Học kì II   Năm học 2020- 2021
   
 Tên học sinh:  Trần Lê Bửu Phúc                                    Lớp: KN 2/1
 Gv phụ trách: Kiều Thị Viết Hà + Lâm Thị Vấn 
1. Nhận thức
- Nhận biết đúng thẻ tên của bản thân và một số bạn trong lớp.
- Nhận biết đồ dùng cá nhân:  áo , giầy ,dép ,cặp…
- Nhận biết được một số con vật ,một số laoij quả 
- Biết đém vẹt 1-3 ( đếm theo cô và kết hợp đếm bằng tay ) 
2.  Ngôn ngữ- Giao tiếp
 - Hiểu các mệnh lệnh đơn giản 
- Biết bắt chước đọc ,phát âm theo cô nhưng chưa rõ 
- Bắt chước theo cô gọi tên một số loại quả, con vật ( bắt chước khẩu hình miệng )  
- Giao tiếp với cô và các bạn bằng ngôn ngữ nói
3. Kỹ năng xã hội
   - Biết lấy và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 
   - Thực hành tốt một số kĩ năng :kê sạp ngủ  .quét nhà , lau nhà , kê bàn ăn ,lau bàn …
   - Tham gia các hoạt động cùng với các bạn 
- Biết thu gọn gàng sau các giờ thực hành 
- Thích giúp cô và các bạn 
4.Kỹ năng tự phục vụ
   - Biết tự vệ sinh cá nhân như : mặc quần áo ,rửa tay ,rửa mặt ,đi vệ sinh, bỏ rác vào thùng rác   
   - Tự ăn uống gọn gàng
   - Biết thu dọn đồ dùng sau khi thực hành
5. Vận động tinh
   - Biết vặn mở nắp chai
   - Biết tô màu nhưng chưa đẹp
    *Nhận  xét chung
   -Có tiến bộ rõ rệt so với đầu năm học 
   - Tự giác trong các hoạt động ở lớp , biết thực hiện theo giòe nào việc nấy 
    
     Xếp loại : B







              
Nhận xét sự tiến bộ của học sinh

Học kì II Năm học 2020 - 2021
[bookmark: _GoBack]   
 Tên học sinh: Nguyễn Đăng Kiên Cường                                             Lớp: KN 2/1
 Gv phụ trách: Kiều Thị Viết Hà + Lâm Thị Vấn
                                                
1. Nhận thức
 - Nhận biết được thẻ tên bản thân và thẻ tên các bạn trong lớp 
 - Nhận biết được một số loại thức ăn , đồ uống 
 -  Nhận biết được các con vật như : ( chó ,mèo ,gà …)
- Nhận biets được một số đồ dùng cá nhân của bản thân , của bạn trong lớp 
2. Ngôn ngữ-giao tiếp
  - Đọc đúng thẻ tên của bản thân và các bạn trong lớp 
  - Biết bắt chước theo bạn các động tác vận động theo nhạc
 -Tự tin trong  giao tiếp với bạn  ,cô giáo và khách đến thăm 
3.Kỹ năng xã hội
   - Biết chào cô, thầy , người lớn , chào tạm biệt đúng ngữ cảnh 
   - Biết xin phép khi đi vệ sinh  , lấy đồ vật 
   - Thích giúp đỡ bạn trong lớp và cô giáo 
- Thực hiện tốt một số kĩ năng : kê sạp ngủ ,xếp bàn ăn...
  4.Kỹ năng tự phục vụ	
   - Biết tự vệ sinh cá nhân như: mặc quần áo, rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh…
   - Biết thu dọn chén bát sau khi ăn , biết cất đồ dùng , đồ chơi đúng nơi quy định 
  5. Vận động tinh
   - Thực hiện một số bài tập vận động tinh: vặn mở, đóng nút chai
   - Biết tô màu 
Nhận xét chung
   - Có nề nếp trong các hoạt động ở lớp
   - Hợp tác tốt với các bạn trong các hoạt động nhóm 
 - Giúp bạn , giúp cô trong các hoạt động nhóm 
     Xếp loại  A 










Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
Học kì II    Năm học 2020 - 2021
   
 Tên học sinh:    Nguyễn Đức Ngọc Đại                                    Lớp: KN 2/1
 Gv phụ trách:  Kiều Thị Viết Hà + Lâm Thị Vấn 
                                                
1. Nhận thức
 - Nhận biết thẻ tên bản thân 
 - Nhận biết các đồ dùng cá nhân
- Nhận biết một số loại quả , một số con vật nuôi ,đồ dùng trong gia đình 
- Biết đếm từ 1- 3  , nhận biết được số 1 ,2 ,3 ( đôi lúc còn nhầm lẫn ) 
2. Ngôn ngữ-giao tiếp
-  - Gọi đúng tên một số loại quả , tên một số con vật gần gũi  ( chó , gà , vịt …)
   - Nghe-hiểu và làm theo  một số yêu cầu của cô giáo
   - Ngại giao tiếp với người lạ, thích chơi một mình
 3.Kỹ năng xã hội
   - Biết chào cô khi đi học và ra về
   - Nhận biết đồ dùng cá nhân của mình và một số đồ dùng của bạn
   - Biết kê sạp, kê bàn ăn, xếp ghế…
   - Biết giúp đỡ bạn, giúp cô khi được yêu cầu
  4.Kỹ năng tự phục vụ
   - Đi vệ sinh không đúng nơi qui định
   - Tự xúc ăn gọn gàng
  -  Gấp quần áo thun gọn gàng
  5. Vận động tinh
   - Thực hiện một số bài tập vận động tinh: vặn mở, đóng nút chai, tô màu đẹp…
Nhận xét chung
    - Biết tham gia các hoạt động cùng với bạn
    - Biết giữ gìn đồ dùng cá nhân
     Xếp loại  B


Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
Học kì II  Năm học 2020 - 2021
   
 Tên học sinh:  Tô Minh Hiếu                                         Lớp: KN 2/1
 Gv phụ trách: Kiều Thị Viết Hà + Lâm Thị Vấn

1. Nhận thức 
- Nhận biết đúng thẻ tên bản thân và thẻ tên các bạn trong lớp.
- Nhận biết được một số hình dạng  : hình tròn , hình vuông , hình tam giác …
- Nhận biết được một số loại quả , các con vật gần gũi (  chó ,gà ,mèo ..)
2.Ngôn ngữ-giao tiếp
- Trẻ có thể yêu cầu người khác giúp đỡ bằng cử chỉ , lời nói 
- Gọi đúng tên một số con vật ,một số loại quả…
- Thể hiện được vai trò của bản thân trong hoạt động nhóm
3.Kỹ năng xã hội
 - Biết chào cô, thầy, người lớn, chào tạm biệt đúng ngữ cảnh
 - Thực hiện một số kĩ năng: kê sạp ngủ ,lau bàn , xếp gối …khi cô giáo yêu cầu 
 - Thích giúp đỡ bạn trong lớp và cô giáo
 4.Kỹ năng tự phục vụ
   - Biết tự vệ sinh cá nhân như: rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh…
-  Tự xúc ăn gọn gàng , không rơi vãi
   - Biết thu dọn chén bát sau khi ăn, biết cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi qui định
-   Gấp quần áo thun gọn gàng 
 5. Vận động tinh
   - Biết vặn mở nắp chai đúng cách
   - Biết tô màu 
Nhận xét chung 
 - Có tiến bộ  trong học tập, thích thực hành các hoạt động trong giờ kĩ năng 
 - Giúp bạn, giúp cô trong các hoạt động ở lớp
- Biết tự giác thực hiện các hoạt động ở lớp
  Xếp loại   A        


Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
Học kì II   Năm học 2020 - 2021
   
 Tên học sinh: Lâm Hữu Khương                             Lớp: KN 2/1
 Gv phụ trách:  Kiều Thị Viết Hà + Lâm Thị Vấn

1. Nhận thức 
 - Nhận biết được thẻ tên của bản thân 
 - Nhận biết các đồ dùng cá nhân
- Nhận biết một số loại quả ,một số vật nuôi trong nhà
- Biết vỗ tay theo khi nghe các bạn hát  
2.Ngôn ngữ-giao tiếp
 - Biết bắt chước đọc theo cô một số âm , từ dễ 
 - Nghe-  hiểu và trả lời được một số câu hỏi( bằng tranh ảnh )
 - Thích nhảy theo nhạc 
 - Nghe hiểu và làm theo mệnh lệnh của cô 
3.Kỹ năng xã hội 
 - Biết chào cô, thầy, người lớn , chào tạm biệt đúng ngữ cảnh 
- Biết chơi cùng bạn một số trò chơi
- Thực hiện được một số yêu cầu của cô giáo ( nhưng còn chậm )
4.Kỹ năng tự phục vụ
   - Biết tự vệ sinh cá nhân như: mặc quần áo, rửa tay, rửa mặt…
   -Đi vệ sinh đúng nơi quy định 
  5. Vận động tinh
   - Thực hiện được một số bài tập vận động tinh : vặn mở, đóng nắp chai
Nhận xét chung
- Ngoan , có tiến bộ rất nhiều so với đầu năm học 
- Biết để đồ dùng đúng nơi quy định 
 - It tập trung chú ý trong giờ học  
 Xếp loại   C



Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
Học kì II   Năm học 2020 - 2021
   
 Tên học sinh: Nguyễn Điền Thiên Bảo                                     Lớp: KN 2/1
 Gv phụ trách: Kiều Thị Viết Hà + Lâm Thị Vấn
                                                
1. Nhận thức
 - Nhận biết thẻ tên của bản thân 
-  Nhận biết các đồ dùng cá nhân: áo, giày, dép
- Nhận biết được một số con vật gần gũi( chó ,mèo ,gà …)
2. Ngôn ngữ-giao tiếp
 - Nghe-hiểu và làm theo  một số yêu cầu của cô giáo
 - Ngại giao tiếp với  người lạ, thích chơi một mình
- Trẻ có thể yêu cầu người khác giúp đỡ bằng cử chỉ , hành động 
3.Kỹ năng xã hội
   - Thực hiện tốt một số kĩ năng : kê sạp ngủ , lấy gối …khi giáo viên yêu cầu 
   - Biết chào cô khi đi học và ra về
   - Biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định
    - Ít tham gia vào các hoạt động ở lớp
  4.Kỹ năng tự phục vụ
   - Biết tự vệ sinh cá nhân như: mặc quần áo, rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh…
   - Tự xúc ăn gọn gàng
  5. Vận động tinh
   - Thực hiện được một số bài tập vận động tinh: vặn mở, đóng nút chai
   Hành vi
    - Hay đẩy ngã bàn, ghế
    - Hay chạy ra khỏi chỗ ngồi, chạy ra ngoài lớp
    - Hay đập tay vào đầu 
 Nhận xét chung
    - Ít tham gia các hoạt động ở lớp
    - Ngại giao tiếp với người lạ
     Xếp loại   C









Nhận xét sự tiến bộ của học sinh
Học kì II    Năm học 2020 - 2021
   
 Tên học sinh:    Dương Viết  Tài                                          Lớp: KN 2/1
 Gv phụ trách: Kiều Thị Viết Hà + Lâm Thị Vấn 
 1. Nhận thức
- Nhận biết đúng thẻ tên bản thân và tên các bạn trong lớp.
- Nhận biết được các đồ dùng cá nhân của bản thân và của các bạn trong lớp
- Nhận biết đúng các màu sắc : xanh , đỏ  vàng 
- Nhận biết các bộ phận trên cơ thể 
- Biết đếm 1- 5 ,nhận biết được số 1-3 
- Nhận biết gọi tên một số loại quả , một số con vật nuôi, đồ dùng trong gia đình 
2. Ngôn ngữ - giao tiếp 
- Nói rõ , hiểu và trả lời đúng các câu hỏi theo yêu cầu của cô giáo 
- Kể tên đúng các bạn trong lớp 
- Tự tin giao tiếp với mọi người, biết đưa ra yêu cầu với người khác.
- Biết đặt câu hỏi 
3.Kỹ năng xã hội 
  -  Biết chào cô, thầy, bạn, người lớn, chào tạm biệt; Biết cảm ơn, xin lỗi đúng ngữ cảnh
  - Biết khen người lớn, khen bạn
  - Thực hiện tốt một số kĩ năng : kê sạp ngủ , lấy gối, soạn bàn ăn , lau bàn ,  lau nhà , chia cơm…  
 - Biết chơi cùng với bạn ,  biết chơi giả vờ
4.Kỹ năng tự phục vụ
   - Biết vệ sinh cá nhân như: rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh đúng nơi qui định 
   - Tự xúc ăn gọn gàng
   - Biết thu dọn đồ dùng, đồ chơi, thu dọn bàn ăn sau khi ăn.
   5. Vận động tinh
   - Biết vặn mở nắp chai
   - Biết tô màu đẹp
Nhận xét chung
- Ngoan , hiền ,biết vâng lời cô giáo 
  - Tích cực tham gia các hoạt động ở lớp
  - Vui vẻ, hoạt bát, thích thể hiện tình cảm với mọi người.
   Xếp loại    A      Lên lớp 1A



